TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN: NGỮ VĂN 7		TUẦN: 4
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (1)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: Từ ghép – Từ láy
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
· Từ ghép (SGK Trang 13)
· Từ láy (SGK Trang 41)
Xem video bài giảng:
· Từ ghép
· Từ láy

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Từ ghép
· Có mấy loại từ ghép? Đó là những loại nào? Cho ví dụ mỗi loại từ ghép.
· Nghĩa của từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập khác nhau như thế nào? 
· Bài tập 1, 2, 3, 4/Trang 15 SGK 
Từ láy 
· Có mấy loại từ láy? Đó là những loại nào? Cho ví dụ mỗi loại từ láy.
· Nghĩa của từ láy có đặc điểm gì? 
· Bài tập 1, 2, 3, 4, 5/Trang 43 SGK





PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (2)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: Quá trình tạo lập văn bản - Luyện tập tạo lập văn bản
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
· Quá trình tạo lập văn bản (SGK Trang 45)
· Luyện tập tạo lập văn bản (SGK Trang 59)
Xem video bài giảng:
· Quá trình tạo lập văn bản 
· Luyện tập tạo lập văn bản 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Quá trình tạo lập văn bản 
· Để làm nên một văn bản, người tạo lập văn bản cần phải thực hiện những bước nào? 
· Bài tập 1, 2/Trang 46 
Luyện tập tạo lập văn bản 
Ôn tập kiến thức: 
· Các bước tạo lập văn bản.
· Kiến thức về văn bản: Khái niệm văn bản, Liên kết trong văn bản (các phương tiện liên kết trong văn bản gồm những gì), Mạch lạc trong văn bản, Bố cục của văn bản.
Cho đề bài: Em cần viết một bức thư để tham gia cuộc thi viết thư UPU với đề tài: Thư cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình.
Em hãy vận dụng các bước tạo lập văn bản để xây dựng bài viết cho đề trên.



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Ngữ văn 7
	1) Từ ghép
	1.
2.
3.

	
	2) Từ láy
	

	
	3) Quá trình tao lập văn bản
	

	
	4) Luyện tập tạo lập văn bản
	


Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:
· Cô/thầy:….
· Điện thoại:…….(Có zalo)
· Thời gian: thứ ….. từ …. giờ đến …. giờ




TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN: NGỮ VĂN 7		TUẦN: 5
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (1)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: Sông núi nước Nam
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
· Sông núi nước Nam (SGK Trang 62)
Xem video bài giảng:
· Sông núi nước Nam

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Bài thơ Sông núi nước Nam nguyên văn chữ Hán được viết theo thể thơ gì? Đặc điểm về số câu, số chữ trong câu, cách hiệp vần của thể thơ này?
· Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh nào?
· Sông núi nước Nam được coi như bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của nước ta. Em hiểu thế nào là một Tuyên ngôn Độc lập? Nội dung Tuyên ngôn Độc lập trong bài thơ này là gì?
· Chia bố cục bài thơ và nêu nội dung mỗi phần?
· Cảm xúc của tác giả thể hiện qua bài thơ là gì, cảm xúc ấy bộc lộ như thế nào?




PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (2)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: Đại từ
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
	Đại từ (SGK Trang 54)
Xem video bài giảng:
	Đại từ 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Thế nào là đại từ? Cho ví dụ.
· Đại từ có thể đảm nhiệm những vai trò ngữ pháp gì trong câu? Cho ví dụ.
· Có mấy loại đại từ? Cho ví dụ mỗi loại.
· Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5 (SGK Trang 56, 57)







PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (3)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: 	Từ Hán – Việt
	Từ Hán – Việt (tiếp theo)
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
· Từ Hán – Việt (SGK Trang 69)
· Từ Hán – Việt (tiếp theo) (SGK Trang 81)
Xem video bài giảng:
· Từ Hán – Việt

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Đơn vị cấu tạo từ Hán – Việt là gì?
· Từ ghép Hán – Việt có mấy loại? Cho ví dụ mỗi loại?
· So sánh trật tự của các yếu tố trong từ ghép chính phụ Hán – Việt với từ ghép chính phụ thuần Việt? Phân tích ví dụ minh họa.
· Nêu một số trường hợp sử dụng từ Hán – Việt để tạo sắc thái biểu cảm? Cho ví dụ mỗi trường hợp.
· Làm bài tập 1, 2, 3, 4 (SGK Trang 70, 71); bài tập 1, 2 (SGK Trang 83)




PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (4)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
· Tìm hiểu chung về văn biểu cảm (SGK Trang 71)
Xem video bài giảng:
· Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Theo em, khi nào con người cảm thấy cần viết văn biểu cảm?
· Mục đích của văn bản biểu cảm là gì?
· Văn biểu cảm còn gọi là văn gì? 
· Văn biểu cảm bao gồm các thể loại văn học nào?
· Tình cảm trong văn biểu cảm thường là những tình cảm gì?
· Ngoài hình thức biểu cảm trực tiếp, văn biểu cảm còn dùng các biện pháp gián tiếp nào để bộc lộ tình cảm?
· Bài tập:
+	Chỉ ra nội dung biểu cảm trong một bài ca dao em yêu thích.
+ 	Chỉ ra nội dung biểu cảm trong bài thơ Sông núi nước Nam.
+	Bài tập 1 Trang 73 SGK.





2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Ngữ văn 7
	Sông núi nước Nam
	1.
2.
3.

	
	Đại từ
	

	
	Từ Hán – Việt
	

	
	Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
	



Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:
· Cô/thầy:….
· Điện thoại:…….(Có zalo)
· Thời gian: thứ ….. từ …. giờ đến …. giờ



TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN: NGỮ VĂN 7		TUẦN: 6
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (1)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: Phò giá về kinh 
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
· Phò giá về kinh (SGK Trang 65)
· Đọc chú thích SGK Trang 66, 67 về: 
+	Tác giả Trần Quang Khải
+	Hoàn cảnh sáng tác, thể thơ
+	Địa danh Chương Dương, Hàm Tử
Xem video bài giảng:
· Phò giá về kinh 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Bài thơ Phò giá về kinh nguyên văn chữ Hán (Tụng giá hoàn kinh sư) được viết theo thể thơ gì? Đặc điểm về số câu, số chữ trong câu, cách hiệp vần của thể thơ này?
· Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh nào?
· Nội dung thể hiện trong hai câu thơ đầu và hai câu thơ cuối của bài thơ khác nhau như thế nào? Nhận xét về cách biểu ý và biểu cảm của bài thơ.




PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (2)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: Đặc điểm của văn bản biểu cảm
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
· Đặc điểm của văn bản biểu cảm (SGK Trang 84)
Xem video bài giảng:
· Đặc điểm của văn bản biểu cảm

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Xét văn bản Tấm gương (Trang 84 SGK)
+	Bài văn biểu đạt tình cảm gì?
+	Để biểu đạt tình cảm đó, tác giả đã làm như thế nào? 
+	Bố cục bài văn gồm có mấy phần? Những ý trong mỗi phần liên quan đến chủ đề bài văn như thế nào?
+	Từ việc tìm hiểu văn bản biểu cảm trên, em hãy nêu nhận xét về đặc điểm của văn biểu cảm?
· Bài tập: II. Luyện tập Trang 87 SGK



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (3)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
· Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm (SGK Trang 87)
Xem video bài giảng:
· Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Một đề văn biểu cảm thường nêu ra những yêu cầu gì về nội dung? 
· Nêu các bước làm bài văn biểu cảm?
· Để tìm ý cho bài văn biểu cảm người viết cần làm gì?
· Bài tập: II. Luyện tập Trang 89, 90 SGK




PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (4)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: Quan hệ từ
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
	Quan hệ từ (SGK Trang 96)
Xem video bài giảng:
	Quan hệ từ 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Thế nào là quan hệ từ? Cho ví dụ.
· Cách sử dụng quan hệ từ khi nói hoặc viết như thế nào? 
· Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5 (SGK Trang 98, 99)



2. Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:
· Cô/thầy:….
· Điện thoại: ……. (Có zalo)
· Thời gian: thứ ….. từ …. giờ đến …. giờ







TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN: NGỮ VĂN 7		TUẦN: 7
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (1)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: Chữa lỗi về quan hệ từ
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
	Chữa lỗi về quan hệ từ (SGK Trang 106)
Xem video bài giảng:
	Chữa lỗi về quan hệ từ 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Trong việc sử dụng quan hệ từ, cần tránh những lỗi nào? Cho ví dụ.
· Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5 (SGK Trang 107, 108)




PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (2)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: Bánh trôi nước
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
· Bánh trôi nước (SGK Trang 94)
· Đọc chú thích SGK Trang 95 về: 
+	Bánh trôi nước
+	Tác giả Hồ Xuân Hương 
Xem video bài giảng:
· Bánh trôi nước 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Bài thơ Bánh trôi nước thuộc thể thơ gì? Vì sao? 
· Nghĩa thứ nhất của bài thơ là nội dung miêu tả bánh trôi nước. Với nghĩa này, hình ảnh bánh trôi nước đã được miêu tả như thế nào? Tìm các từ ngữ, chi tiết miêu tả?
· Nghĩa thứ hai của bài thơ là phản ánh vẻ đẹp, phẩm chất và thận phận của người phụ nữ trong xã hội cũ. Với nghĩa này, vẻ đẹp, phẩm chất và thân phận của người phụ nữ được gợi lên như thế nào?
· Theo em, trong hai nghĩa trên, nghĩa nào quyết định giá trị bài thơ? Vì sao?






PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (3)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Đọc sách – Viết cảm nhận
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc sách: 
· Tôi tự học (Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần – NXB Trẻ)
hoặc Sách Tôi tự học (File PDF đăng trên Học liệu K12)
 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Nội dung chính của cuốn sách Tôi tự học là gì?
· Trích dẫn những câu, những đoạn trong sách mà em tâm đắc nhất? Vì sao em tâm đắc những câu, đoạn đó?
· Cảm nhận của em về cuốn sách Tôi tự học.



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Ngữ văn 7
	1) Chữa lỗi về quan hệ từ
	1.
2.
3.

	
	2) Bánh trôi nước
	

	
	3) Đọc sách – Viết cảm nhận
	



Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:
· Cô/thầy:….
· Điện thoại:……. (Có zalo)
· Thời gian: thứ….. từ …. giờ đến …. giờ
